
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN VỀ 
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NGÀY HẾT 
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1
Nhà thuốc Bệnh viện Nội Tiết 

Thanh Hóa

Khuôn viên Bệnh viện Nội Tiết Thanh Hóa, 

số 476 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Đông Quang

Phạm Thị Ngọc Thanh

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường, thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8ºC 

(bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

2 Nhà thuốc Long Châu 1467
Số 14-16 đường Lê Thánh Tông, khu 3, xã 

Lam Sơn
Lê Thị Thuỳ

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường, thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh 2-8ºC 

(bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc 

danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực); Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

3 Nhà thuốc Hải Quế
Số nhà 198, phố Nghĩa Sơn 1, phường 

Nguyệt Viên
Nguyễn Văn Nhạn

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

Cơ sở hoạt 

động ngoài giờ 

hành chính

4 Nhà thuốc Xuân Quý
Số nhà 119, đường Trường Thi, phường 

Hạc Thành
Cao Thị Tuyên

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

21/7/2029

Cơ sở hoạt 

động ngoài giờ 

hành chính

5 Nhà thuốc Ngân Huyền
Số nhà 344H, đường Lê Lai, phường Hạc 

Thành
Nguyễn Thị Hiền

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

Cơ sở hoạt 

động ngoài giờ 

hành chính

6 Nhà thuốc Hùng Ngà
Số nhà 01, đường Trần Quang Diệu, 

phường Hạc Thành
Lê Trọng Hùng

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

7 Nhà thuốc Phong Ngát
Ki ốt Chợ Xí nghiệp 4 (đối diện số nhà 22, 

đường Phan Chu Trinh), phường Bỉm Sơn
Nguyễn Thị Ngát

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

8 Nhà thuốc Thành ngân
Thửa đất số 62(2), tờ BĐ số 6, tổ dân phố 

Phù Quang, phường Nguyệt Viên
Lê Đình Thành

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

01/7/2029
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9 Nhà thuốc Quý Xoan
Thửa đất số 191, tờ BĐ số 5, phố Đại 

Khánh 1, phường Đông Tiến
Vũ Thị Thu Nga

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

21/7/2029

10 Nhà thuốc Hà Anh
Số nhà 37 đường Định Hòa, phường Hàm 

Rồng
Lê Thị Trang

Bán lẻ thuốc được bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

01/7/2029

11 Quầy thuốc Thanh Tâm
Nhà ông Bùi Văn Xuân, thôn Hà Bình, xã 

Hoạt Giang
Nguyễn Minh Hoàng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

12 Quầy thuốc số 1
Số nhà 78, đường HH 06, thôn Sao Vàng 1, 

xã Hoằng Phú
Lê Đình Hiển

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

13 Quầy thuốc Trần Thị Quyết
Số nhà 12, đường HX1, thôn Thanh Bình, 

xã Hoằng Sơn
Trần Thị Quyết

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

14 Quầy thuốc Hoàng Liên
Số nhà 311, đường HH16, thôn Bình Tây, 

xã Hoằng Lộc
Nguyễn Thị Bích Liên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

15 Quầy thuốc Anh Đào
Số nhà 73, đường ĐH-HH 08, thôn Bản 

Thành, xã Hoằng Sơn
Đinh Thị Đào

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

15/7/2029

16 Quầy thuốc Phạm Thị Dung
Nhà ông Phạm Ngọc Nhì, thôn Rọc Răm, 

xã Yên Thọ
Phạm Thị Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

17 Quầy thuốc Tân Ngân
Thửa đất số 568, tờ BĐ số 1, thôn Xuân 

Tiến, xã Xuân Du
Nguyễn Thị Ngân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

18 Quầy thuốc Trần Thị Tân Số nhà 09, thôn 6, xã Xuân Du Trần Thị Tân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029
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19 Quầy thuốc Đỗ Thị Thúy Ki ốt số 8, chợ Bến Sung, xã Như Thanh Đỗ Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

20 Quầy thuốc Nguyễn Thị Tâm
Ki ốt số 4, chợ Xuân Phúc, thôn Xuân Tiến, 

xã Yên Thọ
Nguyễn Thị Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

21 Quầy thuốc Ngô Văn Mạnh
Số nhà 172, đường QL45, thôn Yên Xuân, 

xã Như Thanh
Ngô Văn Mạnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. Quầy thuốc hoạt động ngoài giờ hành chính.

22/7/2029

22 Quầy thuốc Nguyễn Thị Duyên
Nhà ông Đường Xuân Đại, thôn Xuân 

Hưng, xã Như Thanh
Nguyễn Thị Duyên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

23 Quầy thuốc Ninh Viết Kim Số nhà 40, thôn Thống Nhất, xã Yên Thọ Ninh Viết Kim

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

24 Quầy thuốc Đào Thị Vân
Nhà ông Lưu Trần Thuỷ, thôn Bái Gạo 2, 

xã Mậu Lâm
Đào Thị Vân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

25 Quầy thuốc Hoàng Thị Nguyệt
Nhà bà Hoàng Thị Nguyệt, thôn Bái Gạo 2, 

xã Mậu Lâm
Hoàng Thị Nguyệt

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

26 Quầy thuốc Trương Thị Mai Ki ốt số 3, chợ Bến Sung, xã Như Thanh Trương Thị Mai

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

27 Quầy thuốc Thu Thủy
Số nhà 07, đường 506, thôn Xuân Thắng, 

xã Xuân Du
Đoàn Thị Thủy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

28 Quầy thuốc Hoàng Nhung
Nhà ông Quách Đức Cường, khu phố Xuân 

Phong, xã Như Thanh
Quách Thị Hà Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

29 Quầy thuốc Khương Thị Huệ
Nhà bà Khương Thị Huệ, thôn Xuân 

Khang, xã Như Thanh
Khương Thị Huệ

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029
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30 Quầy thuốc Nội Hằng 2
Thửa đất số 163, tờ BĐ số 39, thôn Hợp 

Nhất, xã Thanh Kỳ
Nguyễn Thị Hòa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

31 Quầy thuốc Hà Tiên
Nhà bà Nguyễn Thị Thuý, thôn Hải Hoà, xã 

Như Thanh
Nguyễn Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

32 Quầy thuốc Vương Nhung
Nhà ông Lê Văn Hè, thôn Bái Xim, xã 

Thanh Kỳ
Nguyễn Thị Nhung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

33 Quầy thuốc Nguyễn Thị Xinh
Thửa đất số 218, tờ BĐ số 06, thôn Đông, 

xã Xuân Du
Nguyễn Thị Xinh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

34 Quầy thuốc Phương Dung 1 Ki ốt chợ Minh Khôi, xã Nông Cống Ngô Thị Thùy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

35 Quầy thuốc số 34
Số nhà 189, ngã ba thôn Hữu Kiệm, xã 

Thắng Lợi
Trần Thị Hoa

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

36 Quầy thuốc số 46
Số nhà 251, đường 525, thôn Thống Nhất, 

xã Nông Cống
Lê Thị Hiền

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

37 Quầy thuốc số 65 Số nhà 39, thôn Trường Thọ, xã Thắng Lợi Đỗ Thị Tuyến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

38 Quầy thuốc số 93
Số nhà 371, đường QL45, thôn Giãn Hiền, 

xã Nông Cống
Nguyễn Thị Thúy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

39 Quầy thuốc Khánh Thành
Số nhà 19, đường Nam Tiến, xã Nông 

Cống
Cao Thị Khánh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

40 Quầy thuốc Ngọ Thục
Số nhà 288, thôn Thống Nhất, xã Nông 

Cống
Hà Thị Thục

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

22/7/2029

Page 4



STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ

NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

CHUYÊN MÔN VỀ 

DƯỢC

PHẠM VI KINH DOANH
NGÀY HẾT 

HẠN GPP
GHI CHÚ

41 Quầy thuốc Hiếu Giang
Số nhà 24, đường Nguyễn Trãi, bản Sơn 

Lư, xã Quan Sơn
Phạm Thị Giang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

42 Quầy thuốc Ngọc Quỳnh
Số nhà 67, đường Lĩnh Trường, thôn 5, xã 

Tiên Trang
Đào Thị Quỳnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

07/7/2029

43 Quây thuốc Hoàng Thơm
Số nhà 377, đường QL1A, thôn Ninh 

Phạm, xã Quảng Ninh
Bùi Thị Thơm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

44 Quầy thuốc BSN
Số nhà 113, đường Bùi Sỹ Lâm, thôn Tân 

Phong, xã Lưu Vệ
Nguyễn Thị Thùy

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

28/7/2029

45 Quầy thuốc Khải Hiên
Thửa đất L10, tờ BĐ số 02/QHDC, hộ ông 

Nguyễn Văn Khải, thôn Bùi, xã Kim Tân
Lê Thị Hiên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

46 Quầy thuốc Đỗ Hà Dung Số nhà 197, thôn Phú Hưng, xã Thiệu Hoá Đỗ Hà Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

47 Quầy thuốc Dương Thị Yến
Nhà ông Trần Hữu Tùng, thôn Thái Hoà, xã 

Thiệu Toán
Dương Thị Yến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

21/7/2029

48 Quầy thuốc Lê Thị Yến Số nhà 108, thôn Thái Ninh, xã Thiệu Toán Lê Thị Yến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

49 Quầy thuốc Chung Vĩnh
Thửa đất số 412, tờ BĐ số 11, thôn Bái 

Thượng, xã Lam Sơn
Phan Thị Kim Vĩnh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

50 Quầy thuốc Quang Nga
Thửa đất số 293, tờ BĐ số 5, thôn Bột 

Thượng, xã Sao Vàng
Tống Thị Nga

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

05/7/2029

51 Quầy thuốc Ngọc Ánh
Thửa đất số 268, tờ BĐ số 9, thôn Bàn 

Thạch 1, xã Sao Vàng
Lê Thị Ngọc Ánh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029
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52 Quầy thuốc Thiên Ân
Số nhà 32, thôn Xuân Giang 1, xã Thọ 

Xuân
Nguyễn Thị Tâm

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

53 Quầy thuốc Minh Đức
Thửa đất số 1859, tờ BĐ số 6, thôn Quả 

Thượng, xã Thọ Long
Lê Thị Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

54 Quầy thuốc Tuấn Liên
Số nhà 154, thôn Đông Thành, xã Xuân 

Hoà
Bùi Thị Liên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

55 Quầy thuốc Phạm Thị Thinh
Số nhà 135, đường 517, thôn Đồng Xá, xã 

Đồng Tiến
Phạm Thị Thinh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

56 Quầy thuốc Quang Minh Số nhà 133, xóm Diễn Hoà, xã Hợp Tiến Hà Thị Trang

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

02/7/2029

57 Quầy thuốc Duy Tuyết Số nhà 171, thôn Nhật Nội, xã Thọ Phú Phan Thị Tuyết

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

58 Quầy thuốc Anh Thu Số nhà 44, thôn 6, xã Hồi Xuân Nguyễn Thị Thu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

59 Quầy thuốc Hải Yến
Thửa đất số 115, tờ BĐ số 10, thôn 2, xã 

Mường Lát
Lê Thị Yến

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

30/7/2029

60 Quầy thuốc Nhật Lệ CS3
Thửa đất số 437, tờ BĐ số 21, thôn Phố, xã 

Thạch Quảng
Bùi Thị Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029

61 Quầy thuốc Hà Nguyên
Số nhà 21, thôn Thái Dương, xã Thiệu 

Toán
Lê Thị Hà

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và các thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm cả: thuốc độc, thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực); Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

14/7/2029
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